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TÒA ÁN NHA DA 

HUYỆN ĐỒNG PH 

TỈNH B PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh PHc 

Bản án số: 13/2022/HS-ST 

Ngày 21/02/2022 

 

 

NHA DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHA DA HUYỆN ĐỒNG PH, TỈNH B PHƯỚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán  - Chủ toạ phiên tòa:  Ông Lê Văn S 

 Các Hội thẩm nhA dA:                    Ông Nguyễn Viết X 

                                                           Ông Thạch N 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Hồ Thị B - Thư ký Tòa án nhA dA 

huyện Đồng PH, tỉnh B Phước.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhA dA huyện Đồng PH, tỉnh B Phước tham gia 

phiên tòa: Ông Tạ Văn PH - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 02 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhA dA huyện Đồng PH, tỉnh 

B Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 78/2021/TLST-HS ngày 

22 tháng 10 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 68/2021/QĐXXST-

HS ngày 10 tháng 11 năm 2021, đối với bị cáo: 

Họ và tên: Võ Thành L, sinh năm 1977, tại B Phước; DA tộc: Kinh; Quốc 

tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 5/12; con 

ông Võ Văn A (đã chết) và bà Lê Thị D (đã chết); có vợ tên Đặng Thị G, sinh năm 

1981 và có 03 con (lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2008); Nơi cư trú: Tổ 

3, khu phố Phước An, phường TA XuA, thành phố Đồng Xoài, tỉnh B Phước. Tiền án, 

tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/6/2021 đến ngày 06/7/2021, được 

thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lĩnh.  

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Võ Thành L là người mua bán mía từ huyện Bù Đốp, tỉnh B Phước về thành 
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phố Đồng Xoài. Quá trình đi mua mía tại huyện Bù Đốp, tỉnh B Phước, L gặp và 

quen biết một người phụ nữ tên Sáu (không rõ nhA thA, lai lịch). Khi trò chuyện, L 

biết bà Sáu buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu nên L hỏi mua để bán lại cho các đại lý 

kiếm lời. Qua trao đổi, bà Sáu thống nhất bán cho L 150 cây thuốc lá điếu hiệu JET 

với giá 175.000 đồng/cây và 550 cây thuốc lá điếu hiệu HERO với giá 145.000 

đồng/cây (Loại 10 bao/cây; 01 bao/20 điếu). Khoảng 01 giờ 00 PHt ngày 02/6/2021, 

L điều khiển xe ô tô biển số: 30E - 063.68 đi từ thành phố Đồng Xoài, tỉnh B Phước 

đến khu vực lô cao su thuộc xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh B Phước gặp bà 

Sáu để lấy thuốc lá. Khi đến nơi, L cùng bà Sáu bốc 28 bịch nylon màu đen bên trong 

chứa 700 cây thuốc lá điếu hiệu JET và HERO (trong đó: 06 bịch nylon chứa 150 cây  

tương đương 1.500 bao thuốc lá điếu hiệu JET và 22 bịch nylon chứa 550 cây tương 

đương 5.500 bao thuốc lá điếu hiệu HERO) lên xe ô tô biển số: 30E - 063.68. L giao 

cho bà Sáu đủ số tiền 106.000.000 đồng (Một trăm lẻ sáu triệu đồng) rồi điều khiển 

xe ô tô vận chuyển số thuốc lá trên về thành phố Đồng Xoài, tỉnh B Phước bán lại 

kiếm lời. Đến khoảng 03 giờ 30 cùng ngày, L điều khiển xe ô tô BKS 30E - 063.687 

chở theo số thuốc lá trên đến khu vực thuộc ấp Thuận Hải, xã Thuận PH, huyện 

Đồng PH, tỉnh B Phước thì bị tổ công tác của Công an tỉnh B Phước kết hợp với Cục 

quản lý thị trường tỉnh B Phước và Công an huyện Đồng PH phát hiện, tiến hành lập 

Biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với L, đồng thời tiến hành tạm giữ, Nêm 

phong vật chứng theo quy định. Công an tỉnh B Phước đã bàn giao người bị bắt và 

vật chứng cho Công an huyện Đồng PH xử lý theo thẩm quyền.  

Ngày 03/6/2021, Sở Công thương tỉnh B Phước có Công văn số 1121/SCT-

TM về việc xác định nguồn gốc thuốc lá điếu, kết luận: "Toàn bộ số thuốc lá trên 

không đủ điều kiện nhập khẩu và lưu thông tại thị trường Việt Nam". 

Vật chứng, đồ vật thu giữ: 

- 7.000 (bảy nghìn) bao thuốc lá điếu hiệu JET và HERO (trong đó 1.500 bao 

thuốc lá điếu hiệu JET và 5.500 bao thuốc lá điếu hiệu HERO); 

- 28 (hai mươi tám) bịch nylon màu đen; 

- 01 (một) xe ô tô hiệu KIA, biển số: 30E - 063.68, số khung 001553; 

- 01 (một) điện thoại hiệu NOKIA 105, màu đen đã qua sử dụng, bên trong có 

gắn 01 (một) thẻ sim có số thuê bao 0867.800984. 

Tại bản Cáo trạng số: 79/CT-VKS ngày 21 tháng 10 năm 2021, Viện kiểm sát 

nhA dA huyện Đồng PH, tỉnh B Phước truy tố bị cáo Võ Thành L về tội "Buôn bán 

hàng cấm" theo điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhA dA huyện Đồng PH giữ nguyên 

quan điểm truy tố đối với bị cáo như Cáo trạng đã đề cập và đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các 

điều 38, 50, 54 Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt Võ Thành L từ 05 đến 06 năm tù. 

Về xử lý vật chứng:  

- Đề nghị tịch thu tiêu hủy đối với 1.500 bao thuốc lá điếu hiệu JET ; 5.500 

bao thuốc lá điếu hiệu HERO và 28 bọc nylon màu đen. 
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- Đề nghị tuyên trả cho Võ Thành L 01 (một) điện thoại hiệu NOKIA 105, 

màu đen đã qua sử dụng, bên trong có gắn 01 (một) thẻ sim có số thuê bao 

0867.800984. 

- Đối với 01 (một) xe ô tô hiệu KIA, biển số: 30E - 063.68, số khung 001553, 

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng PH tách ra tiếp tục xác minh, xử lý sau, nên 

Viện kiểm sát đề nghị không xem xét xử lý.  

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Võ Thành L khai nhận hành vi phạm 

tội của mình như đã nêu trên, thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhA dA huyện 

Đồng PH, tỉnh B Phước truy tố là đúng hành vi phạm tội của bị cáo, đồng thời xin 

Hội đồng xét xử xem xét điều kiện, hoàn cảnh gia đình và giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. 

Căn cứ vào các chứng từ, tài liệu đã được thu thập được đã được thẩm tra tại 

phiên toà; căn cứ kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn 

diện các chứng cứ, lời khai của bị cáo, người  có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, ý 

kiến của Kiểm sát viên. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, 

truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Do đó các hành vi, 

quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện là hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:  

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Võ Thành L thừa nhận: Ngày 

02/6/2021, L điều khiển xe ô tô biển số: 30E - 063.68 đi từ thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh B Phước đến khu vực lô cao su thuộc xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh B 

Phước gặp một người phụ nữ tên Sáu (Không rõ nhA thA, lai lịch) mua 1.500 bao 

thuốc lá điếu hiệu JET và 5.500 bao thuốc lá điếu hiệu HERO, sau đó vận chuyển về 

thành phố Đồng Xoài bán lại với giá cao, nhằm thu lợi bất chính, khi đi đến khu vực 

xã Thuận PH, huyện Đồng PH thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang. 

Lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập 

được có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Hội đồng xét xử có đủ cơ 

sở kết luận vì động cơ vụ lợi, bị cáo Võ Thành L đã có hành vi mua 7000 bao thuốc 

lá điếu ngoại nhập lậu của một người không rõ nhA thA lai lịch tại địa bàn huyện Bù 

Đốp, mục đích để về thành phố Đồng Xoài bán lại nhằm thu lợi bất chính, khi đang 

trên đường vận chuyển về đến xã Thuận PH, huyện Đồng PH, tỉnh B Phước thì bị bắt 

quả tang. Như vậy, hành vi của bị cáo thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn 
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bán hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự như cáo trạng của 

Viện Kiểm sát nhA dA huyện Đồng PH đã truy tố. 

Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách 

nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Hành mà bị cáo thực hiện là 

nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an Nnh, trật tự và an toàn xã 

hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế được pháp luật bảo vệ.  

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự.  

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

bị cáo đã thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo 

có nhA thA tốt; phạm tội lần đầu; là lao động chính trong gia đình; có trình độ học 

vấn thấp; bản thA bị cáo bị bệnh thoái hóa cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm, tăng huyết 

áp; gia đình bị cáo có vợ bị bệnh, con đang còn nhỏ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 

được chính quyền địa phương xác nhận. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, được Hội 

đồng xét xử xem xét, vận dụng khi quyết định hình phạt.  

[6] Về quyết định hình phạt: Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho 

xã hội của hành vi phạm tội, căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự và nhA thA của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, 

nhận thức pháp luật hạn chế, không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự. Do đó, nên cA nhắc xử phạt bị cáo Võ Thành L ở mức thấp hơn 

mức khởi điểm của khung hình phạt là phù hợp. 

Đại diện Viện kiểm sát nhA dA huyện Đồng PH tại phiên tòa đề nghị mức 

hình phạt đối với bị cáo như trên là phù hợp, nên được chấp nhận.  

[8] Về xử lý vật chứng:  

Đối với 1.500 bao thuốc lá điếu hiệu JET, 5.500 bao thuốc lá điếu hiệu HERO 

và 28 bọc nylon màu đen, là vật cấm lưu hành và vật không có giá trị sử dụng, nên 

cần tuyên tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 01 (một) điện thoại hiệu NOKIA 105, màu đen đã qua sử dụng, bên 

trong có gắn 01 (một) thẻ sim có số thuê bao 0867.800984 thu giữ của bị cáo Võ 

Thành L, do bị cáo không sử dụng liên lạc để phạm tội, nên cần tuyên trả lại cho bị 

cáo là có cơ sở.  

Đối với 01 (một) xe ô tô hiệu KIA, biển số: 30E - 063.68, số khung 001553 

thu giữ của bị cáo, do Cơ quan CSĐT chưa xác minh được nguồn gốc, nên tách ra để 

xác minh xử lý sau, Viện kiểm sát không đề nghị, nên Hội đồng xét xử không xem 

xét xử lý.  

[9] Đối với người phụ nữ tên Sáu bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu cho bị cáo, 

quá trình điều tra, chưa xác minh được nhA thA, lai lịch. Cơ quan CSĐT Công an 
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huyện Đồng PH đã tách ra, làm rõ và xử lý sau, Viện kiểm sát không đề cập đến việc 

xử lý, nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Võ Thành L phạm tội "Buôn bán hàng cấm". 

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các điều 

38, 50, 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Võ Thành L 05 (Năm) năm tù (Được 

khấu trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/6/2021 đến ngày 

06/7/2021). Thời hạn tù được tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; các điểm a, c khoản 

2, các điểm a, b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên: 

- Tịch thu tiêu hủy 1.500 bao thuốc lá điếu hiệu JET, 5.500 bao thuốc lá điếu 

hiệu HERO và 20 bọc nylon màu đen. 

- Trả lại cho bị cáo Võ Thành L 01 (một) điện thoại hiệu NOKIA 105, màu 

đen đã qua sử dụng, bên trong có gắn 01 (một) thẻ sim có số thuê bao 0867.800984.  

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng 

hình sự, điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo Võ Thành L mỗi bị 

cáo phải chịu là 200.000 đồng. 

Bị cáo Võ Thành L được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án.  

 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh B Phước; 

- VKSND huyện Đồng PH; 

- THADS huyện Đồng PH; 

- CA huyện Đồng PH (03 bản); 

- TT Lý lịch tư pháp - Sở tư pháp tỉnh B 

Phước; 

- Phòng PV06 Công an tỉnh B Phước; 

- Bị cáo; người tham gia tố tụng; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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